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· Khoa Công nghệ Điện – Điện tử
Họ và tên: Châu Văn Bảo
Tổng số giờ thừa: 540
Tổng số tiết thừa:168.8
· Họp chấm SKKN 14-15 tại đơn vị: 12 giờ
· Tham dự họp xét duyệt, nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường (2 Đề tài): 62 giờ
· Hội thảo KH cấp trường  "Nâng cao chất lượng đào tạo của trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM theo định hướng đổi mơi căn bản toàn diện giáo dục VN": 426 giờ
· Tham dự họp xét duyệt, nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường: 10 giờ
· Hội thảo KH "Nâng cao chất lượng đào tạo Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện gáo dục và đào tạo: 29 giờ
· Thao giảng cấp khoa năm 2014-2015: 48 giờ
· [bookmark: _GoBack]Ngiệm thu đề tài 2014-2015 "Biên soạn GT Lý thuyết mạch điện…." của cô Hồ Anh
(4đvht): 52 giờ
· Nghiệm thu đề tài 2014-2015 "Thi công tủ tđiều khiển máy tiện  CNC" của thầy Đức(A): 16 giờ
· Họp đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên (03 đề tài): 48 giờ
· Hướng dẫn SV NCKH 2014-2015: 96 giờ
· Tham dự thao giảng cấp khoa NH 2014-2015 do khoa Công nghệ Cơ khí tổ chức: 48 giờ

Họ và tên: Hồ Thị Anh
Tổng số giờ thừa: 180
Tổng số tiết thừa: 56.3
· Xét duyệt đề tài 2014-2015 "Thi công tủ thực tập điện máy CNC" của thầy Đức(A): 3 giờ
· Xét duyệt đề tài 2014-2015 "Biên soạn bài giảng trực tuyến môn An Toàn điện…." của cô Nguyễn Thùy Dương: 3 giờ
· Hội thảo KH "Nâng cao chất lượng đào tạo Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện gáo dục và đào tạo: 99 giờ
· Thao giảng cấp khoa năm 2014-2015: 24 giờ
· Đề tài NCKH+SKKN: 551 giờ




Họ và tên: Nguyễn Minh Đức (A)
Tổng số giờ thừa: 262
Tổng số tiết thừa: 81.9
· Xét duyệt đề tài 2014-2015 "Biên soạn GT Lý thuyết mạch điện…." của cô Hồ Anh (4đvht): 3 giờ
· Xét duyệt đề tài 2014-2015 "Biên soạnbài giảng trực tuyến môn An Toàn điện…." của cô Nguyễn Thùy Dương: 3 giờ
· Họp chấm SKKN 14-15 tại đơn vị: 6 giờ
· Hội thảo KH cấp trường  "Nâng cao chất lượng đào tạo của trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM theo định hướng đổi mơi căn bản toàn diện giáo dục VN": 10 giờ
· Hội thảo KH "Nâng cao chất lượng đào tạo Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện gáo dục và đào tạo:96 giờ
· Thao giảng cấp khoa năm 2014-2015: 24 giờ

Họ và tên: Nguyễn Huỳnh Liên
Tổng số giờ thừa: 111
Tổng số tiết thừa: 34.7
· Xét duyệt đề tài 2014-2015 "Thi công tủ thực tập điện máy CNC" của thầy Đức(A): 16 giờ
· Xét duyệt đề tài 2014-2015 "Biên soạn GT Lý thuyết mạch điện…." của cô Hồ Anh
(4đvht): 52 giờ
· Xét duyệt đề tài 2014-2015 "Biên soạnbài giảng trực tuyến môn An Toàn điện…." của cô Nguyễn Thùy Dương: 16 giờ
· Họp chấm SKKN 14-15 tại đơn vị: 6 giờ
· Chấm SKKN 14-15 cấp trường: 60 giờ
· Hội thảo KH cấp trường  "Nâng cao chất lượng đào tạo của trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM theo định hướng đổi mơi căn bản toàn diện giáo dục VN" : 202 giờ
· Hội thảo KH "Nâng cao chất lượng đào tạo Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện gáo dục và đào tạo: 19 giờ
· Thao giảng cấp khoa năm 2014-2015: 48 giờ
· Ngiệm thu đề tài 2014-2015 "Biên soạn GT Lý thuyết mạch điện…." của cô Hồ Anh
(4đvht): 40 giờ
· Họp đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên (03 đề tài): 39,0 giờ


· Khoa Công nghệ Động lực
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Phương
Tổng số giờ thừa: 885
Tổng số tiết thừa: 276.6
· Bài báo đăng trên tạp chí giáo dục số 341 (kỳ 1 tháng 9/2014): 10 giờ
· Bài báo đăng trên tạp chí giáo dục số 341 (kỳ 1 tháng 9/2014): 480 giờ
· Hội thảo KH "Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại khhoa Động lực Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM": 16 giờ
· Họp chấm SKKN 14-15 tại đơn vị: 24 giờ
· Hội thảo KH cấp trường  "Nâng cao chất lượng đào tạo của trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM theo định hướng đổi mơi căn bản toàn diện giáo dục VN" : 202 giờ
· Chấm SKKN 14-15 cấp trường: 70 giờ
· Bài báo đăng trên tạp chí giáo dục số 354 (kỳ 2 tháng 3/2015): 480 giờ

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Phương
Tổng số giờ thừa: 63
Tổng số tiết thừa: 19.7
· Bài tham luận đăng trên hội thảo quốc tế tổ chức tại Nepal có xuất bản sách, chỉ số ISBN 13 :978-81-930222-0-7  "3rd World Conference on Applied Sciences, Engineering and Technology": 320 giờ
· Hội thảo KH "Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại khhoa Động lực Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM": 109 giờ
· Họp chấm SKKN 14-15 tại đơn vị: 21 giờ
· Hội thảo KH cấp trường  "Nâng cao chất lượng đào tạo của trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM theo định hướng đổi mơi căn bản toàn diện giáo dục VN": 10 giờ

· Khoa Công nghệ Cơ Khí
Họ và tên: Nguyễn Tiến Nhân
Tổng số giờ thừa: 176
Tổng số tiết thừa: 55.0
· Họp chấm SKKN 14-15 tại đơn vị: 24 giờ
· Họp xét tên SKKN 2014-2015: 10 giờ
· Họp xét duyệt và nghiệm thu đề tài cấp trường: 22 giờ
· Tham dự hội thảo do trung tâm CESTI tổ chức: 32 giờ
· Chấm SKKN 14-15 cấp trường: 70 giờ
· Hội thảo KH cấp trường  "Nâng cao chất lượng đào tạo của trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM theo định hướng đổi mơi căn bản toàn diện giáo dục VN" : 234 giờ
· Tham dự họp xét duyệt, nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường: 32 giờ
· Hội thảo KH "Ứng dụng công nghệ mới trong công tác giảng dạy: 125 giờ
· Thao giảng cấp khoa 2014-2015: 24 giờ

Họ và tên: Trần Thị Hương
Tổng số giờ thừa: 21
Tổng số tiết thừa: 6.6
· Tham dự hội thảo do trung tâm CESTI tổ chức: 16 giờ
· Hội thảo KH cấp trường  "Nâng cao chất lượng đào tạo của trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM theo định hướng đổi mơi căn bản toàn diện giáo dục VN" : 202 giờ
· Hội thảo KH "Ứng dụng công nghệ mới trong công tác giảng dạy: 109 giờ
· Thao giảng cấp khoa 2014-2015: 87 giờ
· Bài báo đăng trên tạp chí KHCN trường ĐH Thái Nguyên (tháng 8/2014): 107 giờ

· Khoa Khoa học cơ bản
Họ và tên: Hà Như Mai
Tổng số giờ thừa: 22.5
Tổng số tiết thừa: 7
· Thao giảng cấp khoa năm 2014-2015: 16 giờ
· Hội thảo KH cấp Khoa "Đánh giá quá trình dạy và học của giảng viên khoa KHCB trong đào tạo theo học chế tín chỉ": 99 giờ
· Xây dựng đề cương chi tiết: 178.5 giờ
· Họp nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường năm 2013-2014 của thầy Nguyễn Tiến Dương(Ng.Văn Hậu) (03 tín chỉ): 30 giờ
· Hội thảo KH "Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực người học": 96 giờ

Họ và tên: Phạm Thị Thu Nga
Tổng số giờ thừa: 559.5
Tổng số tiết thừa: 174.8
· Họp chấm SKKN 14-15 tại đơn vị: 2 giờ
· Hội thảo KH cấp trường  "Nâng cao chất lượng đào tạo của trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM theo định hướng đổi mơi căn bản toàn diện giáo dục VN": 192 giờ 
· Xây dựng đề cương chi tiết: 637.5 giờ
· Họp nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường năm 2013-2014 của thầy Nguyễn Tiến Dương (Ng.Văn Hậu) (03 tín chỉ): 39 giờ 
· Hội thảo KH "Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực người học":3 giờ
· Hiệu chỉnh ĐCCT: 19 giờ

Họ và tên: Nguyễn Quỳnh Giao
Tổng số giờ thừa: 804
Tổng số tiết thừa: 287.1
· Thao giảng cấp khoa năm 2014-2015: 32 giờ
· Hội thảo KH cấp Khoa "Đánh giá quá trình dạy và học của giảng viên khoa KHCB trong đào tạo theo học chế tín chỉ": 99 giờ
· Họp chấm SKKN 14-15 tại đơn vị: 4 giờ
· Hội thảo KH cấp trường  "Nâng cao chất lượng đào tạo của trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM theo định hướng đổi mơi căn bản toàn diện giáo dục VN": 202 giờ 
· Xây dựng đề cương chi tiết: 826 giờ
· Họp nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường năm 2013-2014 của thầy Nguyễn Tiến Dương (Ng.Văn Hậu)(03 tín chỉ): 39 giờ
· Hội thảo KH "Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực người học": 109 giờ
Họ và tên: Trần Kim Thu Liễu
Tổng số giờ thừa: 599
Tổng số tiết thừa: 213.9
· Thao giảng cấp khoa năm 2014-2015: 32 giờ
· Hội thảo KH cấp Khoa "Đánh giá quá trình dạy và học của giảng viên khoa KHCB trong đào tạo theo học chế tín chỉ": 125 giờ
· Họp chấm SKKN 14-15 tại đơn vị: 12 giờ
· Chấm SKKN 14-15 cấp trường: 60 giờ
· Hội thảo KH cấp trường  "Nâng cao chất lượng đào tạo của trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM theo định hướng đổi mơi căn bản toàn diện giáo dục VN": 60 giờ 
· Tham dư họp nghiệm thu và xét duyệt đề tài cấp trường: 234 giờ
· Họp nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường năm 2013-2014 của thầy Nguyễn Tiến Dương (Ng.Văn Hậu)(03 tín chỉ): 39 giờ
· Hội thảo KH "Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực người học": 99 giờ
· Tham dự thao giảng cấp khoa NH 2014-2015 do khoa Công nghệ Cơ khí tổ chức: 48 giờ
· Xây dựng dề cương chi tiết: 408 giờ

Họ và tên: Nguyễn Phương Hà
Tổng số giờ thừa: 9
Tổng số tiết thừa: 2.8
· Thao giảng cấp khoa năm 2014-2015: 16 giờ
· Hội thảo KH cấp Khoa "Đánh giá quá trình dạy và học của giảng viên khoa KHCB trong đào tạo theo học chế tín chỉ": 99 giờ
· Hội thảo KH cấp trường  "Nâng cao chất lượng đào tạo của trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM theo định hướng đổi mơi căn bản toàn diện giáo dục VN": 192 giờ 
· Hội thảo KH "Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực người học": 99 giờ

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hoài
Tổng số giờ thừa: 694.8
Tổng số tiết thừa: 217.1
· Thao giảng cấp khoa năm 2014-2015: 16 giờ
· Hội thảo KH cấp Khoa "Đánh giá quá trình dạy và học của giảng viên khoa KHCB trong đào tạo theo học chế tín chỉ": 99 giờ
· Họp chấm SKKN 14-15 tại đơn vị: 2 giờ
· Hội thảo KH cấp trường  "Nâng cao chất lượng đào tạo của trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM theo định hướng đổi mơi căn bản toàn diện giáo dục VN": 202 giờ
· Hội thảo KH "Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực người học": 3 giờ
· Xây dựng đề cương chi tiết: 816 giờ

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Quý
Tổng số giờ thừa: 164.7
Tổng số tiết thừa: 51.5
· Thao giảng cấp khoa năm 2014-2015: 32 giờ
· Hội thảo KH cấp Khoa "Đánh giá quá trình dạy và học của giảng viên khoa KHCB trong đào tạo theo học chế tín chỉ": 3 giờ 
· Họp chấm SKKN 14-15 tại đơn vị: 2 giờ
· Hội thảo KH cấp trường  "Nâng cao chất lượng đào tạo của trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM theo định hướng đổi mơi căn bản toàn diện giáo dục VN": 10 giờ 
· Xây dựng đề cương chi tiết: 612 giờ

Họ và tên: Nguyễn Huỳnh Mai Hạnh
Tổng số giờ thừa: 267
Tổng số tiết thừa: 83.4
· Thao giảng cấp khoa năm 2014-2015: 8 giờ
· Hội thảo KH cấp Khoa "Đánh giá quá trình dạy và học của giảng viên khoa KHCB trong đào tạo theo học chế tín chỉ": 99 giờ 
· Họp chấm SKKN 14-15 tại đơn vị: 2 giờ
· Xây dưng đề cương chi tiết: 408 giờ

